
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 401-A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

1 1 65CCCD20071 Nguyễn Việt Anh 21/01/1995 65CCCD11

2 2 65CCCD19999 Phạm Xuân Bách 17/10/1996 65CCCD11

3 3 65CCCD11082 Nguyễn Văn Biên 18/04/1996 65CCCD11

4 4 65CCCD10075 Nguyễn Văn Bình 10/02/1994 65CCCD11

5 5 65CCCD20858 Lê Viết Công 27/09/1996 65CCCD11

6 6 65CCCD20711 Nguyễn Mạnh Cường 13/09/1996 65CCCD11

7 7 65CCCD10390 Đỗ Đại Dương 10/10/1996 65CCCD11

8 8 65CCCD20082 Phạm Minh Hoàng 08/12/1996 65CCCD11

9 9 65CCCD11069 Đỗ Duy Hưng 09/07/1996 65CCCD11

10 10 65CCCD20199 Hàn Quý Hưng 20/03/1995 65CCCD11

11 11 65CCCD10976 Nguyễn Thái Linh 17/04/1996 65CCCD11

12 12 65CCCD10319 Hoàng Trọng Lợi 05/12/1995 65CCCD11

Ngày thi: 18/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu bê tông cốt thép HT thi: Viết

13 13 65CCCD10519 Lê Công Lương 16/04/1996 65CCCD11

14 14 65CCCD10292 Lại Thị Phương Ly 18/01/1996 65CCCD11

15 15 65CCCD20309 Nguyễn Đức Mạnh 24/06/1996 65CCCD11

16 16 65CCCD20301 Đinh Quang Nam 21/05/1996 65CCCD11

17 17 65CCCD10305 Hoàng Hải Nam 29/08/1996 65CCCD11

18 18 65CCCD10080 Nguyễn Văn Ngọc 21/08/1996 65CCCD11

19 19 65CCCD20496 Lê Văn Tài 20/10/1996 65CCCD11

20 20 65CCCD20318 Nguyễn Thế Tài 04/05/1996 65CCCD11

21 21 65CCCD20269 Đoàn Anh Toàn 16/10/1996 65CCCD11

22 22 65CCCD20303 Nguyễn Xuân Trường 26/03/1996 65CCCD11

23 23 65CCCD10260 Lò Anh Tuân 22/06/1996 65CCCD11

Danh sách gồm 23 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


